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	TỔ CHỨC KIỂM TOÁN
	

	CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN (AASC)

	Địa chỉ: 1 Lê Phụng Hiểu - Hoàn Kiếm - Hà Nội

	Điện thoại: 04.8241990/1

	Fax: 04.8253973

	Email: aasc-ndd@hn.vnn.vn

	

	TỔ CHỨC TƯ VẤN
	

	CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

	Địa chỉ: 306 Bà Triệu - Hai Bà Trưng - Hà Nội

	Điện thoại: 04.9741865/9741054

	Fax: 04.9745601
	

	Email: tuvan_ibs@yahoo.com

	

	CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

	Địa chỉ: 153 Hàm Nghi - Quận 1 - TP. HCM

	Điện thoại: 08.9140200

	Fax: 08.9140201

	Email: ibs-hcm@hn.vnn.vn


MỤC LỤC

3I.
NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH


31.
Tổ chức đăng ký


32.
Tổ chức tư vấn


3II.
CÁC KHÁI NIỆM


4III.
TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ


41.
Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển


82.
Danh sách cổ đông  sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ đến ngày 10/8/2006


93.
Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức xin đăng ký, những công ty mà tổ chức đăng ký đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức đăng ký (Không có)


94. Hoạt động kinh doanh


125. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh


176. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát


287. Tài sản cố định


328. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức (2006 - 2007)


329. Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức


34IV.
CHỨNG KHOÁN ĐĂNG KÝ


341.
Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông


342.
Mệnh giá:  10.000 đồng/cổ phần


343.
Tổng số chứng khoán đăng ký giao dịch : 1.000.000 cổ phần


344.
Phương pháp tính giá


345.
Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài ở ngoài Việt Nam


356.
Các loại thuế có liên quan


36V.
CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC ĐĂNG KÝ


36VI.
CÁC NHÂN TỐ RỦI RO


361.
Rủi ro về kinh tế


372.
Rủi ro về luật pháp


373.
Rủi ro kinh doanh


374.
Rủi ro về giá và tỷ giá


385.
Rủi ro khác


38VII.
PHỤ LỤC




I. 2NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 

1. Tổ chức đăng ký

Ông: NGUYỄN VĂN CƠ
Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Giám đốc Công ty

Bà: DOÃN THỊ CHUNG
 
Chức vụ: Kế toán trưởng

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là phù hợp với thực tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý.
2. Tổ chức tư vấn

Đại diện theo pháp luật: Bà PHẠM THỊ TUYẾT MAI

Chức vụ: Giám đốc Công ty
Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ xin đăng ký giao dịch cổ phiếu do Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Công ty cổ phần gốm Từ Sơn Viglacera. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần gốm Từ Sơn Viglacera cung cấp.

II. CÁC KHÁI NIỆM

Các từ hoặc nhóm từ viết tắt trong bản cáo bạch này có nội dung như sau:

· TTGDCKHN: 
Trung Tâm Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội

· Tổ chức tư vấn : 
Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (IBS)

· IBS:
Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

· AASC: 
Công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC)

· Công ty: 
Công ty Cổ phần gốm Từ Sơn Viglacera

· Cổ phiếu: 
Cổ phiếu của Công ty cổ phần gốm Từ Sơn Viglacera

· TNHH: 
Trách nhiệm hữu hạn

III. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

1.1 Quá trình hình thành và phát triển

Công ty cổ phần Gốm Từ Sơn Viglacera, tiền thân là Xí nghiệp Gạch ngói Từ Sơn, được thành lập năm 1959 theo Quyết đinh của Bộ kiến trúc (nay là Bộ xây dựng).

Năm 1995, Xí nghiệp đổi tên thành Công ty Gốm xây dựng Từ Sơn (trực thuộc Tổng công ty Thuỷ tinh và Gốm xây dựng) theo Quyết định số 75/BXD-TC ngày 18/2/1995 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Năm 2001, Công ty Gốm xây dựng 382 Đông Anh được sáp nhập vào Công ty Gốm xây dựng Từ Sơn theo Quyết định số 1414/QĐ-BXD ngày 17/8/2001 của Bộ trưởng Bộ xây dựng; đồng thời, Tổng công ty Thuỷ tinh và Gốm xây dựng ra quyết định thành lập 03 Nhà máy trực thuộc Công ty: Nhà máy Gốm xây dựng Từ Sơn, Nhà máy Gốm xây dựng Đông Anh, Nhà máy VLXD Hải Dương.

Năm 2003, Nhà máy Gốm xây dựng Đông Anh được tách ra khỏi Công ty Gốm xây dựng Từ Sơn để cổ phần hóa theo Quyết định số 1207/QĐ-BXD ngày 09/9/2003 của Bộ trưởng Bộ xây dựng.

Năm 2004, Công ty Gốm xây dựng Từ Sơn được cổ phần hoá theo Quyết định số 1729/QĐ-BXD ngày 04/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và chính thức hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần từ ngày 01/01/2005.

1.2 Giới thiệu về công ty

Tên công ty
: CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM TỪ SƠN VIGLACERA

Tên tiếng Anh
: VIGLACERA TU SON CERAMIC JOINT-STOCK COMPANY

Tên viết tắt
: VITUCO
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Vốn điều lệ
: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng)
Trụ sở chính
: Xã Đình Bảng - Huyện Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại 
: (0241) 831.642/843.009   

Fax 
: (0241) 831.210

Công ty có hai nhà máy hạch toán phụ thuộc:

Nhà máy Gốm xây dựng Từ Sơn

Địa chỉ
: Xã Đình Bảng - Huyện Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại
: (0241) 832.541/831.495

Fax 
: (0241) 831.210

Nhà máy Vật liệu xây dựng Hải Dương

Địa chỉ
: Phường Cẩm Thượng - Tp.Hải Dương - Tỉnh Hải Dương

Điện thoại
: (0320) 855.326/859.981

Fax 
: (0320) 859.093

1.3 Ngành nghề kinh doanh

Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2103000081 do Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 13/12/2004, ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm:

- Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng đất sét nung và các loại vật liệu xây dựng khác; chuyển giao công nghệ kỹ thuật sản xuất gạch ngói đất sét nung.

- Khai thác và chế biến nguyên nhiên vật liệu sản xuất vật liệu xây dựng.

- Đầu tư và kinh doanh hạ tầng, xây lắp các công trình công nghiệp và dân dụng.

- Kinh doanh vận tải.

- Kinh doanh và đầu tư bất động sản.

- Kinh doanh đại lý xăng dầu.

- Kinh doanh dịch vụ thương mại, dịch vụ du lịch.

1.4 Cơ cấu tổ chức

Công ty cổ phần Gốm Từ Sơn Viglacera tổ chức theo mô hình trực tuyến, mọi mối liên hệ đều được giải quyết theo tuyến thẳng (người thừa hành mệnh lệnh chỉ nhận mệnh lệnh qua một cấp trên trực tiếp và thi hành mệnh lệnh của người đó). Theo đó, người lãnh đạo thực hiện tất cả các chức năng quản trị, trực tiếp điều hành và chịu trách nhiệm về sự tồn tại và phát triển của đơn vị mình. Trong quá trình hoạt động, các đơn vị trong Công ty (phòng, Nhà máy) thường xuyên có sự trao đổi, phối hợp để thực hiện nhiệm vụ, chức năng của mình đạt hiệu quả nhất.

Cơ cấu tổ chức của Công ty được thể hiện qua sơ đồ sau: (trang sau)



1.5 Cơ cấu sở hữu vốn cổ phần đến ngày 10/8/2006 

	Cổ đông
	Số cổ phần nắm giữ 

(cổ phần)
	Giá trị vốn cổ phần (VNĐ)
	Tỷ lệ sở hữu

(%)

	Tổng số cổ phần 
	1.000.000
	10.000.000.000
	100

	 - Nhà nước
	250.000
	2.500.000.000
	25,00

	 - CBCNV Công ty
	327.480
	3.274.800.000
	32,75

	 - Cổ đông bên ngoài
	422.520
	4.225.200.000
	42,25


1.6 Tình hình lao động tại Công ty đến 30/6/2006

	Stt
	Trình độ
	Số lượng lao động (người)

	1
	Trình độ Đại học và trên Đại học
	29

	2
	Trình độ Cao đẳng, trung cấp
	24

	3
	Công nhân kỹ thuật
	230

	4
	Lao động phổ thông 

(có chứng chỉ học nghề gốm thô)
	292

	
	Tổng số
	575


2. Danh sách cổ đông  sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ đến ngày 10/8/2006

	Stt
	Cổ đông
	Địa chỉ
	Số cổ phần sở hữu
	Tỷ lệ (%)

	1
	Nguyễn Văn Cơ (*)
	Số 51 tổ 22 thị trấn Đông Anh - Đông Anh - Hà Nội
	296.010
	29,60

	2
	Vũ Thị Nhung
	Tổ 5, khối 2B thị trấn Đức Giang - Long Biên - Hà Nội
	25.010
	2,50

	3
	Trần Văn Nghĩa
	Tân Thịnh, thị xã Hòa Bình -Hòa Bình
	1.100
	0,11

	4
	Phùng Văn Cần
	Xã Đại Lai - Gia Bình -

Bắc Ninh
	4.400
	0,44

	5
	Đặng Văn Phương
	Xã Đình Bảng - Từ Sơn - 

Bắc Ninh
	11.850
	1,19

	6
	Trần Xuân Hùng
	Quang Trung - thị xã Hà Đông - Hà Tây
	20.450
	2,05

	7
	Quyền Văn Sinh
	43B Hoàng Hoa Thám - Tây Hồ - Hà Nội
	1.650
	0,17


Ghi chú: - (*) Số cổ phần cá nhân nắm giữ là 46.010 cổ phần, Đại diện Nhà nước nắm giữ 250.000 cổ phần

- Số cổ phần hạn chế chuyển nhượng của các thành viên Hội đồng quản trị là 88.370 cổ phần 

- Các cổ đông sáng lập phải cùng nhau nắm giữ ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông được quyền chào bán trong thời hạn ba năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

3. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức xin đăng ký, những công ty mà tổ chức đăng ký đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức đăng ký (Không có)

4. Hoạt động kinh doanh 

4.1. Sản phẩm, dịch vụ chính

Công ty Cổ phần Gốm Từ Sơn Viglacera là một trong những đơn vị sản xuất kinh doanh gạch ngói đất sét nung (VLXD) hàng đầu tại Việt nam. Các sản phẩm của Công ty được sản xuất trên dây chuyền thiết bị hiện đại của ITALIA và công nghệ sấy nung liên hợp.

Hiện nay, Công ty đang áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000. Do đó, công tác tổ chức, quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty đã đạt được những thành tựu đáng kể, đặc biệt là công tác kiểm soát về chất lượng sản phẩm. Công ty Cổ phần Gốm Từ Sơn Viglacera đã được Bộ Xây dựng tặng huy chương vàng chất lượng sản phẩm năm 2001 và là một trong số ít doanh nghiệp được nhận giải thưởng chất lượng Việt Nam năm 2005 của Bộ Khoa học và công nghệ…

Với một đội ngũ lao động lành nghề, dầy dặn kinh nghiệm, Công ty cho ra lò hàng loạt các sản phẩm gạch ngói đất sét nung chất lượng cao, đa dạng về mẫu mã, chủng loại: Các loại gạch xây (gạch xây không trát), gạch chống nóng, gạch lát nền, ngói và các sản phẩm trang trí cao cấp khác. Đây là các sản phẩm được sử dụng nhiều trong trang trí nội, ngoại thất của kiến trúc đương đại.
Hiện nay Công ty có hai nhà máy (Nhà máy gốm xây dựng Từ Sơn và Nhà máy Vật liệu xây dựng Hải Dương), được trang bị 03 dây chuyền thiết bị hiện đại của Italia... với tổng công suất là 120 triệu viên QTC/năm. 

Sản lượng sản phẩm tiêu thụ chính qua các năm

	Sản phẩm
	Đơn vị tính
	Năm 2004
	Năm 2005

	Gạch xây QTC
	1000 vQTC
	58.637,26
	46.772,11

	Gạch chống nóng QTC
	1000 vQTC
	1.393,97
	2.239,79

	Gạch chẻ
	1000m2
	1.147,33
	1.221,98


	Gạch ngói khác
	1000 vQTC
	3.024,75
	4.233,73


Doanh thu sản phẩm chính qua các năm

	Khoản mục
	Năm 2004
	Năm 2005

	
	Giá trị

(triệu đồng)
	Tỷ trọng

(%)
	Giá trị

(triệu đồng)
	Tỷ trọng

(%)

	Gạch xây QTC
	17.926,84
	49,56
	14.456,63
	43,95

	Gạch chống nóng QTC
	388,80
	1,07
	564,33
	1,72

	Gạch chẻ
	15.913,52
	44,00
	15.878,71
	48,27

	Gạch ngói khác
	1.298,55
	3,59
	1.760,81
	5,35

	Khác
	643,49
	1,78
	234,76
	0,71

	Tổng cộng
	36.171,20
	100
	32.895,24
	100



Bên cạnh lĩnh vực sản xuất kinh doanh VLXD, Công ty còn tổ chức thi công xây lắp các công trình dân dụng và công nghiệp. Trong năm 2005, 2006 Công ty đã thi công nhiều công trình quan trọng tại các Nhà máy trực thuộc như: Nhà ăn, nhà làm việc tại Nhà máy Gốm xây dựng Từ Sơn; Nhà gara, nhà làm việc và phòng trưng bày tại Nhà máy VLXD Hải Dương... 

4.2. Kế hoạch phát triển kinh doanh

Hiện tại, sản xuất kinh doanh VLXD vẫn là lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của Công ty. Tuy nhiên, trong dài hạn, Công ty đã xây dựng một chiếc lược kinh doanh đa ngành nghề. Theo đó, một mặt, Công ty không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng bằng việc đầu tư phát triển theo chiều sâu nhằm nâng cao chất lượng và đa dạng hoá sản phẩm để đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu trong nước và hướng tới xuất khẩu (Năm 2005, Công ty đã xuất khẩu một số sản phẩm sang Nhật Bản, mặc dù kim ngạch xuất khẩu chưa cao).

 Mặt khác, Công ty tiếp tục đầu tư để tham gia các lĩnh vực kinh doanh khác trong thời gian tới. Cụ thể là, Công ty không ngừng nâng cao năng lực trong lĩnh vực xây lắp để dần trở thành một trong những ngành nghề kinh doanh chính. Công ty sẽ quy hoạch lại mặt bằng Nhà máy VLXD Hải Dương và đầu tư xây dựng Nhà làm việc, phòng trưng bày và giới thiệu sản phẩm... nhằm đẩy mạnh quá trình đa dạng hoá ngành nghề kinh doanh, tích cực tham gia các hoạt động kinh doanh thương mại và dịch vụ…

Đối với lĩnh vực sản xuất kinh doanh VLXD, Công ty tiếp tục phấn đấu và duy trì danh hiệu “giải thưởng chất lượng Việt Nam” do Bộ Khoa học và công nghệ bình chọn. Để đạt được mục tiêu này Công ty chủ trương thực hiện các biện pháp sau:

- Thực hành tiết kiệm triệt để trong sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, tiếp tục hoàn thiện Quy chế khoán nhằm giảm thiểu chí phí đầu vào, hạ giá thành sản phẩm. Triển khai thực hiện Quy chế khoán đến từng tổ, đội sản xuất và các bộ phận trong Công ty;

- Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý nguồn nguyên, nhiên liệu đầu vào đảm bảo chất lượng phục vụ sản xuất;

- Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã sản phẩm, đẩy mạnh việc chuyển dịch cơ cấu sản phẩm theo hướng tăng cường sản xuất sản phẩm mỏng có giá trị kinh tế và hiệu quả cao;

- Đặt khách hàng là trung tâm cho mọi hoạt động của Công ty, thường xuyên bám sát diễn biến thị trường để xây dựng và triển khai các chính sách bán hàng linh hoạt nhằm khai thác triệt để thời cơ kinh doanh;

- Rà soát, phân loại các khoản nợ phải thu để có kế hoạch và biện pháp thu nợ hợp lý. 
- Đặc  biệt quan tâm đến công tác đầu tư phát triển nguồn nhân lực.

5. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

 5.1. Kết quả hoạt động kinh doanh (2004, 2005 và 6 tháng đầu năm 2006)

Đơn vị tính:  đồng

	Chỉ tiêu
	Năm 2004
	Năm 2005
	Đến 30/6/2006

	Tổng giá trị tài sản
	45.252.985.357
	42.619.362.115
	40.882.301.425

	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
	36.171.187.351
	32.895.240.781
	18.130.348.351

	Doanh thu  thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ
	36.171.187.351
	32.895.240.781
	18.130.348.351

	Giá vốn hàng bán
	26.300.736.026
	26.321.531.676
	14.835.070.248

	Lợi nhuận gộp 
	9.870.451.325
	6.573.709.105
	3.295.278.103

	Doanh thu hoạt động tài chính
	17.698.984
	19.345.966
	2.141.257

	Chi phí tài chính
	1.701.445.579
	1.501.214.478
	982.303.349

	Trong đó: chi phí lãi vay 
	1.670.089.481
	1.501.214.478
	-

	Chi phí bán hàng
	2.889.237.119
	1.328.220.593
	853.419.115

	Chi phí quản lý doanh nghiệp
	2.837.905.846
	1.985.150.899
	935.505.353

	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
	2.459.561.765
	1.778.469.101
	526.191.543

	Thu nhập khác
	4.393.686.525
	550.229.399
	2.729.134.004

	Chi phí khác
	4.087.116.757
	96.922.567
	-

	Lợi nhuận khác
	306.569.768
	453.306.832
	2.729.134.004

	Tổng lợi nhuận trước thuế
	2.766.131.533
	2.231.775.933
	3.255.325.547

	Thuế thu nhập doanh nghiệp
	774.516.829
	-
	-

	Lợi nhuận sau thuế 
	1.991.614.704
	2.231.775.933
	3.255.325.547

	Tỷ lệ cổ tức
	-
	16%
	-


( Nguồn: Báo cáo tài chính Công ty Gốm xây dựng Từ Sơn năm 2004 và Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Gốm Từ Sơn Viglacera 6 tháng đầu năm 2006 do Công ty cung cấp;  Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Gốm Từ Sơn Viglacera năm 2005 đã được AASC kiểm toán)

Ghi chú: -
Số liệu doanh thu bán hàng trong năm 2005 đã được AASC kiểm toán trên cơ sở hóa đơn tài chính Công ty cung cấp. Trong năm 2005 Công ty có phát sinh khoản doanh thu nội bộ là 308,639 triệu đồng (Xuất hàng cho Nhà máy Gốm xây dựng Từ Sơn và Nhà máy Vật liệu xây dựng Hải Dương 163,780 triệu đồng; Xuất thành phẩm xây dựng cơ bản 144,859 triệu đồng). Trong Báo cáo kiểm toán kiểm toán viên không ghi nhận các khoản xuất dùng nội bộ nêu trên vào doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.
-    Năm 2005, Công ty đã chia cổ tức: 1.600 triệu đồng (bằng 16% vốn điều lệ)

5.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2005
Năm 2005 là năm đầu  tiên Công ty hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Mặc dù đã có những chuyển biến tích cực trong công tác quản lý, điều hành song Công ty cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thử thách. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2005 thể hiện mục 5.1 trên đây do những nguyên nhân như sau:

Lợi nhuận đạt được là 2.231,78 triệu đồng bằng 80,68% (giảm 534,35 triệu đồng) so với năm 2004. Nguyên nhân là do doanh thu năm 2005 giảm 3.275,94 triệu đồng; năm 2005 giá than, dầu diezel ... tăng làm cho chi phí sản xuất tăng; chi phí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cũng tăng do tăng hệ số lương và tăng lương tối thiểu cho người lao động; lãi suất ngân hàng tăng cao (0,95%/tháng); một nguyên nhân nữa cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty là đợt cắt điện luân phiên vào tháng 5/2005. 

Lợi nhuận năm 2005 đạt được như vậy cũng là nhờ có những chuyển biến tích cực trong công tác quản lý, điều hành làm giảm chi phí bán hàng (giảm 1.561,02 triệu) và chi phí quản lý doanh nghiệp (giảm 852,76 triệu đồng) so với năm 2004.

Doanh thu tiêu thụ sản phẩm năm 2005 đạt 32.895,24 triệu đồng bằng 90,94% so với năm 2004 đạt 82% kế hoạch năm 2005. Trong đó, doanh thu vật liệu xây dựng là 32.660,48 triệu đồng và doanh thu khác là 234,76 triệu đồng. Doanh thu giảm một phần là do giá bán thấp (Vì với mục tiêu thâm nhập thị trường và thu hồi vốn nhanh, các doanh nghiệp mới đi vào hoạt động sẵn sàng bán với giá thấp làm cho mặt bằng giá trên thị trường giảm đáng kể). Mặt khác, tình trạng đóng băng kéo dài của thị trường bất động sản cũng ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2005.

5.3. Thuyết minh vay ngắn hạn và vay dài hạn

Các khoản vay ngắn hạn và dài hạn của Công ty trong năm 2005 được vay từ các Ngân hàng thương mại tại Việt Nam với mục đích bổ sung vốn lưu động và đầu tư xây dựng cơ bản. Chi tiết một số hợp đồng vay tính đến ngày 31/12/2005 như sau:

- Vay ngắn hạn 14,691 tỷ (Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Từ Sơn 6,894 tỷ; Ngân hàng Công thương Chương Dương 4,908 tỷ; Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Hải Dương 2,889 tỷ). Đây là khoản tiền Công ty vay ngân hàng với hình thức cho vay theo món để thanh toán tiền mua nguyên vật liệu đầu vào, thanh toán tiền lương cán bộ công nhân viên, tiền điện hàng tháng ...

   Đơn vị tính: 1.000 đồng

	TT
	Ngân hàng
	Dư vay
	Trong đó

	
	
	Số lượng HĐTD
	Số tiền
	Nguyên vật liệu chính
	Vật tư khác
	Tiền lương

	1
	Ngân hàng Đầu tư và phát triển Từ Sơn
	20
	6.894.601
	3.140.000
	2.234.601
	1.520.000

	2
	Ngân hàng Đầu tư và phát triển Hải Dương
	16
	2.888.921
	900.000
	970.921
	1.018.000

	3
	Ngân hàng Công

 thương Chương Dương
	18
	4.908.381
	1.250.000
	840.381
	2.818.000

	
	Tổng cộng
	54
	14.691.903
	5.290.000
	4.045.903
	5.356.000


- Hợp đồng tín dụng số 02/2004 ngày 30/12/2004, số tiền vay 1.150.000.000 đồng; thời hạn vay 60 tháng; lãi suất năm đầu 0,95%/tháng, từ năm thứ hai trở đi lãi suất bằng lãi suất huy động tiết kiệm 12 tháng VNĐ tại chi nhánh Ngân hàng Đầu tư & Phát triển tỉnh Bắc Ninh cộng với phí tối thiểu 2,2%/năm. Mục đích vay: Xây dựng nhà ăn ca, hội trường, gara để xe, mua thiết bị tạo hình, máy ủi T130. Hình thức đảm bảo tiền vay bằng Hợp đồng đảm bảo bằng tài sản hình thành từ vốn vay ký ngày 30/12/2004 giữa Công ty và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Bắc Ninh.

- Hợp đồng tín dụng trung hạn số 2031/2003/HĐ ngày 26/11/2003, số tiền vay 789.480.800 đồng; thời hạn 54 tháng; lãi suất 12 tháng đầu 0,75%/tháng, lãi suất cho vay được thả nổi và điều chỉnh 6 tháng một lần, lãi suất cho vay các kỳ tiếp theo bằng lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng bình quân của Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Hải Dương tại thời điểm điều chỉnh lãi suất cộng phí Ngân hàng theo quy định. Mục đích vay: xây dựng kho than và mua máy ủi. Hình thức đảm bảo tiền vay bằng Hợp đồng bảo đảm bằng tài sản hình thành từ vốn vay số 2031/03/HĐ ngày 26/11/2003 giữa Công ty và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hải Dương.

- Hợp đồng tín dụng trung hạn số 760/04/HĐ ngày 20/12/2004, số tiền vay 400.000.000 đồng; thời hạn 36 tháng; lãi suất năm đầu 0,75%/tháng, lãi suất cho vay được thả nổi và điều chỉnh 12 tháng một lần, lãi suất cho vay các kỳ tiếp theo bằng lãi suất huy động tiền gửi kỳ hạn 12 tháng bình quân của Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Hải Dương tại thời điểm điều chỉnh lãi suất cộng phí Ngân hàng theo quy định. Mục đích: đầu tư nhà ăn ca - Nhà máy VLXD Hải Dương. Hình thức bảo đảm tiền vay bằng tài sản của Công ty theo HĐCCTC số 01/2004/HĐ ngày 13/10/2004 giữa Công ty và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hải Dương.

- Hợp đồng tín dụng số 26/HĐTD ngày 02/02/2005 trên cơ sở Hợp đồng tín dụng dài hạn số 18/HDTD-HD ngày 02/5/2001 giữa chi nhánh Ngân hàng Công thương Đông Anh với Công ty gốm xây dựng 382 Đông Anh, sô tiền 959.884.000 đồng; thời hạn 51 tháng; lãi suất 0,63%/tháng. Mục đích: chi phí xây dựng, mua sắm thiết bị, lắp đặt và chi phí khác để mở rộng nhà chứa đất, hệ máy chế biến tạo hình, kéo dài lò sấy, bổ sung xe goòng sấy nung.

5.4. Thuyết minh hàng tồn kho


Do đặc thù hoạt động kinh doanh của Công ty sản xuất là chủ yếu nên hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tổng tài sản. Trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2005 của Công ty, hàng tồn kho chiếm 33,20% tổng tài sản và chiếm tới 76% tài sản ngắn hạn của đơn vị. 

Nguyên vật liệu chính để sản xuất sản phẩm là đất (đất phù sa và đất sét dẻo) và than. Nguồn nguyên liệu đầu vào hàng năm thường được ký hợp đồng trước với các nhà cung cấp đảm bảo cho hoạt động cả năm sau do vậy không có rủi ro về khan hiếm nguồn nguyên liệu đầu vào cũng như biến động lớn về giá cả. 

Đất đầu vào phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2006 đã được ký kết tại Hợp đồng số 229/HĐKT ngày 29/11/2005 giữa Nhà máy gốm xây dựng Từ Sơn và Công ty Tất Thắng cung cấp 135.000 m3 đất (80.000 m3 đất phù sa, 55.000 m3 đất sét dẻo); Hợp đồng số 554/HĐMB ngày 30/11/2005 giữa Nhà máy Vật liệu xây dựng Hải Dương với Xí nghiệp vận tải xây dựng và thương mại Anh Ngọc cung cấp 65.000 m3 đất (39.000 m3 đất phù sa, 26.000 m3 đất sét). Đối với than cũng được Công ty ký Hợp đồng khung với Công ty Chế biến và kinh doanh Than Hà Nội đảm bảo cung cấp 8.000 tấn than cám 5 cho Nhà máy Gốm xây dựng Từ Sơn và 4.000 tấn than cám 5 cho Nhà máy Vật liệu xây dựng Hải Dương. Như vậy, nguồn nguyên, nhiên liệu đầu vào phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2006 được đảm bảo góp phần hoàn thành thực hiện kế hoạch năm 2006.

5.5. Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2005

	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Năm 2005

	1. Khả năng thanh toán
	
	

	- Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSLĐ/Nợ ngắn hạn)
	lần
	0,66

	- Hệ số thanh toán nhanh

(TSLĐ - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn
	lần
	0,16

	2. Cơ cấu vốn
	
	

	- Hệ số Nợ/Tổng tài sản
	lần
	0,70

	- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu
	lần
	2,44

	3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
	
	

	- Vòng quay hàng tồn kho 

(Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân)
	lần
	2,02

	- Doanh thu thuần/Tổng tài sản
	%
	77,18

	4. Khả năng sinh lời
	
	

	- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần
	%
	6,78

	- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu
	%
	18,25

	- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản
	%
	5,24


Hệ số thanh toán phản ánh năng lực thực hiện các nghĩa vụ thanh toán đối với khách hàng. Khả năng thanh toán nhanh của Công ty thấp do cơ cấu hàng tồn kho lớn (chiếm hơn 50% tổng tài sản lưu động). Tuy nhiên, năng lực hoạt động của Công ty thể hiện khá tốt với chỉ tiêu vòng quay hàng tồn kho và tỷ lệ doanh thu thuần/Tổng tài sản như trình bày ở bảng trên. Mặc dù vốn chủ sở hữu của Công ty không lớn nhưng hoạt động khá hiệu quả, năm 2005 tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu đạt 18,25%.

6. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát

Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Văn Cơ
-
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Bà Vũ Thị Nhung

-
Ủy viên

Ông Phùng Văn Cần

-
Ủy viên



Ông Trần Văn Nghĩa
-
Ủy viên





Ông Đặng Văn Phương
-
Ủy viên

Ban giám đốc

Ông Nguyễn Văn Cơ
-
Giám Đốc điều hành

Ông Quyền Văn Sinh
-
Phó Giám Đốc

Ông Trần Xuân Hùng
-
Phó Giám Đốc

Ban kiểm soát

Bà Nguyễn Thị Sửu

-
Trưởng Ban Kiểm soát

Ông Nguyễn Văn Hiếu
-
Thành viên

Bà Nguyễn Thị Thúy
-
Thành viên


SƠ YẾU LÝ LỊCH TÓM TẮT

I. Hội đồng quản trị 

1) 
Họ và tên: 


NGUYỄN VĂN CƠ

Chức vụ:


Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành

Giới tính:


Nam

Ngày tháng năm sinh:
14/11/1958

Nơi sinh:


Phong Khê - Yên Phong - Bắc Ninh

Quốc tịch:


Việt Nam

Địa chỉ thường trú:
Số 51 Tổ 22 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại liên lạc:

(0241) 843009

Trình độ văn hóa:

10/10

Trình độ chuyên môn:
Kỹ sư cơ khí

Quá trình công tác:
- Từ 3/1982 - 8/1985: Cán bộ kỹ thuật cơ điện - Phân xưởng cơ điện - Xí nghiệp Gạch ngói 382 Đông Anh - Liên Hiệp các xí nghiệp gạch ngói sành sứ.



- Từ 9/1985 - 2/1988: Phó quản đốc Phân xưởng cơ điện - Xí nghiệp Gạch ngói 382 Đông Anh - Liên Hiệp các xí nghiệp gạch ngói sành sứ.




- Từ 3/1988 - 8/1995: Quản đốc Phân xưởng cơ điện - Xí nghiệp Gạch ngói 382 Đông Anh - Liên Hiệp các xí nghiệp gạch ngói sành sứ.





- Từ 9/1995 - 4/2000: Phó Giám đốc Công ty Gốm xây dựng 382 Đông Anh - Tổng công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng.



- Từ 5/2000 - 3/2001: Phó Giám đốc Công ty Gốm xây dựng 382 Đông Anh, kiêm Giám đốc Nhà máy Vật liệu xây dựng Hải Dương.



- Từ 4/2001 - 8/2001: Phó Giám đốc Công ty Gốm xây dựng 382 Đông Anh.



- Từ 9/2001 - 9/2003: Phó Giám đốc Công ty Gốm xây dựng Từ Sơn.



- Từ 10/2003 - 3/2004: Quyền Giám đốc Công ty Gốm xây dựng Từ Sơn.



- Từ 4/2004 - 12/2004: Giám đốc Công ty Gốm xây dựng Từ Sơn.



- Từ 01/2005 đến nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Gốm Từ Sơn Viglacera.

Số cổ phần nắm giữ:

296.010 cổ phần. Trong đó, đại diện Nhà nước 




nắm giữ 250.000 cổ phần.

Hành vi vi phạm pháp luật: không


Quyền lợi mâu thuẫn với công ty: không

Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: không

2) Họ và tên: 


VŨ THỊ NHUNG

Chức vụ:
Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Nhà máy Gốm xây dựng Từ Sơn

Giới tính:


Nữ

Ngày tháng năm sinh:
12/02/1951

Nơi sinh:


Tân Tiến - Phổ Yên - Thái Nguyên

Quốc tịch:


Việt Nam

Địa chỉ thường trú:
Số 14 ngõ 402 Ngô Gia Tự - Đức Giang - Long Biên - Hà Nội

Điện thoại liên lạc:

(0241) 831495

Trình độ văn hóa:

10/10

Trình độ chuyên môn:
Kỹ sư hóa silicat

Quá trình công tác:
- Từ 1975 - 1978: Kỹ sư hóa silicat công tác tại Ban kỹ thuật - Xí nghiệp Gạch Từ Sơn.



- Từ 1978 - 1982: Cán bộ kỹ thuật Nhà máy Gạch chịu lửa Cầu Đuống.



- Từ 1982 - 1987: Trưởng phòng kỹ thuật Xí nghiệp Gạch Từ Sơn.



- Từ 1987 - 1992: Trưởng phòng Kế hoạch vật tư - Xí nghiệp Gạch Từ Sơn.



- Từ 1992 - 2001: Trưởng phòng Kế hoạch đầu tư, kiêm phụ trách tổ chức lao động Công ty Gốm xây dựng Từ Sơn.



- Từ 2001 - 12/2004: Giám đốc Nhà máy Gốm xây dựng Từ Sơn - Công ty Gốm xây dựng Từ Sơn.



- Từ 01/2005 đến nay: Giám đốc Nhà máy Gốm xây dựng Từ Sơn - Công ty cổ phần Gốm Từ Sơn Viglacera.

Số cổ phần nắm giữ:

25.010 cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật: không

Quyền lợi mâu thuẫn với công ty: không

Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: không

3) Họ và tên: 


PHÙNG VĂN CẦN

Chức vụ:
Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Nhà máy Vật liệu xây dựng Hải Dương

Giới tính:


Nam

Ngày tháng năm sinh:
05/3/1953

Nơi sinh:


Đại Lai - Gia Bình - Bắc Ninh

Quốc tịch:


Việt Nam

Địa chỉ thường trú:

Đại Lai - Gia Bình - Bắc Ninh 

Điện thoại liên lạc:

(0320) 843467

Trình độ văn hóa:

10/10
Trình độ chuyên môn:
Kỹ thuật viên

Quá trình công tác:
- Từ 1/1997 - 3/1998: Cán bộ kỹ thuật Công ty Gốm xây dựng Từ Sơn.



- Từ 4/1998 - 10/2001: Phó quản đốc phân xưởng sản xuất Công ty Gốm xây dựng Từ Sơn.



-Từ 11/2001 - 7/2003: Quản đốc phân xưởng sản xuất Công ty Gốm xây dựng Từ Sơn.



- Từ 8/2003 - 12/2003: Quản đốc phân xưởng sản xuất Công ty cổ phần Gốm xây dựng Đông Anh.



- Từ 1/2004 - 4/2004: Quản đốc phân xưởng sản xuất Nhà máy Gốm xây dựng Từ Sơn - Công ty Gốm xây dựng Từ Sơn.



- Từ 5/2004 - 12/2004: Phó Giám đốc Nhà máy Vật liệu xây dựng Hải Dương - Công ty Gốm xây dựng Từ Sơn.



- Từ 01/2005 đến nay: Phó Giám đốc Nhà máy Vật liệu xây dựng Hải Dương - Công ty cổ phần Gốm Từ Sơn Viglacera.

Số cổ phần nắm giữ:

4.400 cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật: không

Quyền lợi mâu thuẫn với công ty: không

Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: không

4) Họ và tên: 


TRẦN VĂN NGHĨA

Chức vụ:


Ủy viên Hội đồng quản trị

Giới tính:


Nam

Ngày tháng năm sinh:
31/7/1960

Nơi sinh:


Hà Nội

Quốc tịch:


Việt Nam

Địa chỉ thường trú:

Tam Tảo - Phú Lâm - Tiên Du - Bắc Ninh

Điện thoại liên lạc:

(0241) 841932

Trình độ văn hóa:
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Trình độ chuyên môn:
Kỹ sư cơ khí

Quá trình công tác:
- Từ 11/1982 - 5/1988: Kỹ sư cơ khí Công ty xây lắp năng lượng Sông Đà - Hòa Bình.



- Từ 6/1988 - 12/1988: Kỹ sư cơ khí Xí nghiệp điện nước - Hợp tác xã cơ khí Chùa Dận - Tiên Sơn - Hà Bắc.



- Từ 1/1989 - 6/1996: Cán bộ kỹ thuật Nhà máy 250 - 1 Tiên Sơn - Hà Bắc.



- Từ 7/1996 - 11/1998: Cán bộ kỹ thuật Công ty Gốm xây dựng Từ Sơn.



- Từ 12/1998 - 10/1999: Cán bộ kỹ thuật Công ty kính Đáp Cầu - Bắc Ninh.



- Từ 11/1999 - 10/2003: Đốc công sản xuất tấm lợp Công ty kính Đáp Cầu - Bắc Ninh.



- Từ 11/2003 - 12/2004: Cán bộ kỹ thuật Công ty Gốm xây dựng Từ Sơn.



- Từ 01/2005 đến nay: Cán bộ kỹ thuật Công ty cổ phần Gốm Từ Sơn Viglacera.

Số cổ phần nắm giữ:

1.100 cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật: không

Quyền lợi mâu thuẫn với công ty: không

Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: không

5) Họ và tên: 


ĐẶNG VĂN PHƯƠNG

Chức vụ:
Ủy viên Hội đồng quản trị, Trưởng Phòng Tổ chức hành chính Công ty.

Giới tính:


Nam

Ngày tháng năm sinh:
20/01/1958

Nơi sinh:


Bình Hòa - Giao Thủy - Nam Định

Quốc tịch:


Việt Nam

Địa chỉ thường trú:
Khu tập thể Công ty cổ phần Gốm Từ Sơn Viglacera - Bắc Ninh.

Điện thoại liên lạc:

(0241) 831642

Trình độ văn hóa:

10/10

Trình độ chuyên môn:
Thợ luyện kim bậc 6

Quá trình công tác:
- Từ 10/1983 - 12/1991: Thợ cơ khí Xí nghiệp Gạch Từ Sơn - Bắc Ninh.



- Từ 1/1992 - 6/1994: Phụ trách phân xưởng cơ điện, đội khai thác vận tải, phân xưởng sản xuất gạch Xí nghiệp Gạch Từ Sơn.



- Từ 7/1994 - 9/1998: Phụ trách tiêu thụ Công ty Gốm xây dựng Từ Sơn.



- Từ 10/1998 - 8/2001: Phó phòng tiêu thụ sản phẩm Công ty Gốm xây dựng Từ Sơn.



- Từ 9/2001 - 12/2004: Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh Nhà máy Gốm xây dựng Từ Sơn - Công ty Gốm xây dựng Từ Sơn.



- Từ 01/2005 - 12/2005: Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh Nhà máy Gốm xây dựng Từ Sơn - Công ty cổ phầm Gốm Từ Sơn Viglacera.



- Từ 1/2006 đến nay: Trưởng phòng Tổ chức hành chính Công ty cổ phần Gốm Từ Sơn Viglacera.

Số cổ phần nắm giữ:

11.850 cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật: không

Quyền lợi mâu thuẫn với công ty: không

Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: không

II. Ban Giám đốc

1) Họ và tên: 


NGUYỄN VĂN CƠ

(Xem phần Hội đồng quản trị)

2) Họ và tên: 


QUYỀN VĂN SINH

Chức vụ:
Phó Giám đốc Công ty

Giới tính:


Nam

Ngày tháng năm sinh:
10/6/1948

Nơi sinh:


Bình Bộ - Phù Ninh - Phú Thọ

Quốc tịch:


Việt Nam

Địa chỉ thường trú:

569/12/7 Hoàng Hoa Thám - Tây Hồ - Hà Nội

ĐT liên lạc ở cơ quan:
(0241) 843699

Trình độ văn hóa:
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Trình độ chuyên môn:
Kỹ sư hóa silicat

Quá trình công tác:
- Từ 11/1971 - 1974: Nhân viên công tác tại Nhà máy Gạch Tân Xuyên; Nhân viên phiên dịch tại Ban kiến thiết 8 Hà Bắc.



- Từ 1974 - 1987: Nhân viên, cán bộ công tác tại phòng kiến thiết cơ bản Công ty Gạch ngói sành sứ, sau đổi tên là Liên hiệp các Xí nghiệp Gạch ngói sành sứ - Bộ xây dựng.



- Từ 1988 - 1997: Phó Giám đốc Xí nghiệp Gạch ngói Từ Sơn.



- Từ 1997 - 8/2001: Phó Giám đốc Công ty Gốm xây dựng 382 Đông Anh.



- Từ 9/2001 - 12/2004: Phó Giám đốc Công ty Gốm xây dựng Từ Sơn.



- Từ 01/2005 đến nay: Phó Giám đốc Công ty cổ phần Gốm Từ Sơn Viglacera.

Số cổ phần nắm giữ:

1.650 cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật: không

Quyền lợi mâu thuẫn với công ty: không

Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: không

3)  Họ và tên: 


TRẦN XUÂN HÙNG

Chức vụ:
Phó Giám đốc Công ty, Giám đốc Nhà máy Vật liệu xây dựng Hải Dương

Giới tính:


Nam

Ngày tháng năm sinh:
03/12/1973

Nơi sinh:


Cẩm Phả - Quảng Ninh

Quốc tịch:


Việt Nam

Địa chỉ thường trú:
Đình Bảng - Từ Sơn - Bắc Ninh

Điện thoại liên lạc:

(0320) 859981

Trình độ văn hóa:

12/12

Trình độ chuyên môn:
Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác:
- Từ 11/1995 - 8/1998: Nhân viên tiêu thụ sản phẩm Công ty Gốm xây dựng 382 Đông Anh.



- Từ 9/1998 - 11/1999: Trưởng cửa hàng Phương Liệt thuộc phòng kinh doanh Công ty Gốm xây dựng 382 Đông Anh.



- Từ 12/1999 - 8/2001: Phó phòng kinh doanh Công ty Gốm xây dựng 382 Đông Anh.



- Từ 9/2001 - 10/2004: Phó Giám đốc Nhà máy Vật liệu xây dựng Hải Dương - Công ty Gốm xây dựng Từ Sơn.



- Từ 11/2004 - 12/2004: Phó phòng Tổ chức hành chính Công ty Gốm xây dựng Từ Sơn Viglacera.



- Từ 01/2005 - 12/2005: Phó Giám đốc, kiêm Trưởng phòng Tổ chức hành chính Công ty cổ phần Gốm Từ Sơn Viglacera.



- Từ 01/2006 đến nay: Phó Giám đốc Công ty, kiêm Giám đốc Nhà máy Vật liệu xây dựng Hải Dương - Công ty cổ phần Gốm Từ Sơn Viglacera.

Số cổ phần nắm giữ:

20.450 cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật: không

Quyền lợi mâu thuẫn với công ty: không

Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: không

III. Ban Kiểm soát

1) Họ và tên: 


NGUYỄN THỊ SỬU

Chức vụ:
Trưởng Ban kiểm soát, Phó Kế toán trưởng Tổng công ty Thuỷ tinh và Gốm xây dựng

Giới tính:


Nữ

Ngày tháng năm sinh:
10/7/1961

Nơi sinh:


Hà Tây

Quốc tịch:


Việt Nam

Địa chỉ thường trú:
Khu tập thể Ủy ban vật giá - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội

Điện thoại liên lạc:

0913234124

Trình độ văn hóa:
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Trình độ chuyên môn:
Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác:
- Từ 1984 - 1992: Cán bộ kế toán Công ty Gốm xây dựng Hữu Hưng.



- Từ 1993 - 2003: Kế toán trưởng Công ty Gạch ốp lát Hà Nội.



- Từ 2004 đến nay: Phó kế toán trưởng Tổng công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng.

Số cổ phần nắm giữ:

3.000 cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật: 
không

Quyền lợi mâu thuẫn với công ty: không

Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: không

2) Họ và tên: 


NGUYỄN VĂN HIẾU

Chức vụ:
Thành viên Ban kiểm soát, Trưởng Phòng Kế hoạch Đầu tư Công ty

Giới tính:


Nam

Ngày tháng năm sinh:
01/8/1977

Nơi sinh:


Tương Giang - Từ Sơn - Bắc Ninh

Quốc tịch:


Việt Nam

Địa chỉ thường trú:

Tương Giang - Từ Sơn - Bắc Ninh 

Điện thoại liên lạc:

(0241) 841972

Trình độ văn hóa:

12/12

Trình độ chuyên môn:
Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác:
- Từ 5/2001 - 7/2001: Công tác tại tổ đầu tư xây dựng cơ bản Công ty Gốm xây dựng Từ Sơn.



- Từ 8/2001 - 7/2003: Cán bộ quản lý Nhà máy gốm xây dựng Từ Sơn - Công ty Gốm xây dựng Từ Sơn.



- Từ 8/2003 - 4/2004: Cán bộ phòng Kế hoạch đầu tư Công ty Gốm xây dựng Từ Sơn.



- Từ 5/2004 - 12/2004: Phụ trách phòng Kế hoạch đầu tư Công ty Gốm xây dựng Từ Sơn.



- Từ 01/2005 đến nay: Trưởng phòng Kế hoạch đầu tư Công ty cổ phần Gốm Từ Sơn Viglacera.

Số cổ phần nắm giữ:

34.440 cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật: không
Quyền lợi mâu thuẫn với công ty: không

Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: không

3) Họ và tên:
 


NGUYỄN THỊ THÚY

Chức vụ:
Thành viên Ban kiểm soát, Phó Phòng Tài chính kế toán Công ty Vật liệu chịu lửa Cầu Đuống.

Giới tính:


Nữ

Ngày tháng năm sinh:
28/12/1973

Nơi sinh:


Việt Trì - Phú Thọ

Quốc tịch:


Việt Nam

Địa chỉ thường trú:

Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại liên lạc:

0912906169

Trình độ văn hóa:

12/12

Trình độ chuyên môn:
Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác:
- Từ 11/1994 - 10/2002: Cán bộ kế toán Công ty Gốm xây dựng Từ Sơn.



- Từ 10/2002 - 12/2004: Phụ trách kế toán Nhà máy Vật liệu xây dựng Hải Dương - Công ty Gốm xây dựng Từ Sơn.



- Từ 01/2005 - 6/2005: Phó phòng Tài chính kế toán Công ty, phụ trách kế toán Nhà máy Vật liệu xây dựng Hải Dương - Công ty Cổ phần Gốm Từ Sơn Viglacera.



- Từ 7/2005 đến nay: Phó phòng Tài chính kế toán Công ty Vật liệu chịu lửa Cầu Đuống.

Số cổ phần nắm giữ:

5.500 cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật: không
Quyền lợi mâu thuẫn với công ty: không

Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: không

7. Tài sản cố định

Tài sản cố định hữu hình của Công ty cổ phần gốm Từ Sơn Viglacera tại thời điểm 31/12/2005

Đơn vị tính: đồng

	Chỉ tiêu
	Nhà cửa, vật kiến trúc
	Máy móc và thiết bị
	Phương tiện vận tải
	TSCĐ dùng trong quản lý
	Tổng cộng

	Nguyên giá
	
	
	
	
	

	1. Số đầu năm
	-
	-
	-
	-
	-

	2. Tăng trong năm
	18.670.117.599
	26.312.200.362
	1.524.510.755
	243.716.888
	46.750.545.604

	- Do nhận góp vốn
	17.334.680.503
	25.814.339.808
	1.524.510.755
	243.716.888
	44.917.247.954

	- Do mua sắm
	-
	-
	-
	-
	-

	- Do XDCB
	1.335.437.096
	497.860.554
	-
	-
	1.833.297.650

	3. Giảm trong năm
	-
	-
	585.264.490
	26.496.800
	611.761.290

	- Do thanh lý, nhượng bán
	-
	-
	585.264.490
	26.496.800
	611.761.290

	4. Số cuối năm
	18.670.117.599
	26.312.200.362
	939.246.265
	217.220.088
	46.138.784.314

	Giá trị hao mòn
	
	
	
	
	

	1. Số đầu năm
	-
	-
	-
	-
	-

	2. Tăng trong năm
	10.277.765.220
	16.101.886.343
	772.732.847
	241.139.348
	27.393.523.758

	- Do nhận góp vốn
	9.008.418.542
	13.621.495.961
	672.640.286
	179.762.969
	23.482.317.758

	- Do trích khấu hao
	1.269.346.678
	2.480.390.382
	100.092.561
	61.376.379
	3.911.206.000

	3. Giảm trong năm
	-
	-
	498.787.490
	23.919.260
	522.706.750

	- Do thanh lý, nhượng bán
	-
	-
	498.787.490
	23.919.260
	522.706.750

	4. Số cuối năm
	10.277.765.220
	16.101.886.343
	273.945.357
	217.220.088
	26.870.817.008

	Giá trị còn lại
	
	
	
	
	

	1. Số đầu năm
	-
	-
	-
	-
	-

	2. Số cuối năm
	8.392.352.379
	10.210.314.019
	665.300.908
	-
	19.267.967.306


Ghi chú: 
- Chỉ tiêu Tài sản cố định tăng trong năm là do bàn giao từ Công ty Gốm xây dựng Từ Sơn và xây dựng cơ bản.
- Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Gốm Từ Sơn Viglacera năm 2005 đã được AASC kiểm toán.

Danh mục tài sản cố định chủ yếu của Công ty tại thời điểm 31/12/2005

Đơn vị tính: đồng
	TT
	Tên tài sản
	Nguyªn gi¸
	Hao mßn luü kÕ
	Gi¸ trÞ cßn l¹i

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5) = (3) - (4)

	A
	TSC§ H÷u h×nh
	46.138.784.314
	26.870.817.008
	19.267.967.306

	I
	Nhµ cöa vËt kiÕn tróc
	18.670.117.599
	10.277.765.220
	8.392.352.379

	 
	Nhµ m¸y Gèm XD Tõ S¬n
	11.658.900.663
	7.387.584.791
	4.271.315.872

	1
	Nhµ bao che nung sÊy
	1.558.424.731
	1.057.456.638
	500.968.093

	2
	Nhµ chÕ biÕn t¹o h×nh
	850.324.727
	596.571.038
	253.753.689

	3
	Nhµ c¸ng kÝnh
	3.852.986.107
	3.024.506.154
	828.479.953

	4
	S©n thµnh phÈm
	504.586.006
	375.422.244
	129.163.762

	5
	Nhµ chøa ®Êt
	212.768.000
	153.808.426
	58.959.574

	6
	Nhµ b¸n hµng
	188.713.829
	85.130.452
	103.583.377

	7
	Nhµ ®iÒu hµnh SX
	1.440.518.364
	819.197.115
	621.321.249

	8
	Nhµ chÕ biÕn d©y chuyÒn 2
	571.080.617
	322.211.077
	248.869.540

	9
	T​­êng rao kho thµnh phÈm
	105.656.421
	34.905.731
	70.750.690

	10
	Nhµ kinh ph¬i g¹ch
	728.476.033
	307.101.353
	421.374.680

	11
	Nhµ bao che lß kÐo dµi
	240.364.295
	77.991.064
	162.373.231

	12
	Nhµ ¨n ca, t​­êng rµo
	450.248.600
	0
	450.248.600

	13
	Nhµ than
	340.024.200
	11.334.143
	328.690.057

	14
	Nhµ cöa vËt kiÕn tróc kh¸c
	614.728.733
	521.949.353
	92.779.380

	 
	Nhµ m¸y VLXD H¶i D​­¬ng
	7.011.216.936
	2.890.180.429
	4.121.036.507

	1
	Khu nhµ c¬ quan
	535.671.720
	467.546.286
	68.125.435

	2
	Nhµ bao che lß nung+hÇm sÊy
	1.452.000.000
	562.515.848
	889.484.152

	3
	Nhµ chÕ biÕn t¹o h×nh
	504.000.000
	180.541.272
	323.458.728

	4
	Nhµ chøa ®Êt
	172.800.000
	64.416.122
	108.383.878

	5
	Nhµ c¸ng m¸i kÝnh
	1.557.572.983
	691.597.863
	865.975.120

	6
	T­​êng rµo b¶o vÖ
	52.427.822
	22.424.683
	30.003.139

	7
	Nhµ th​­êng trùc +WC
	43.330.450
	21.916.266
	21.414.184

	8
	Mãng m¸y t¹o h×nh
	91.761.123
	44.648.584
	47.112.539

	9
	Th¸p n​­íc + nhµ ®Æt b¬m + ®­êng èng
	49.197.490
	23.614.795
	25.582.695

	10
	Nhµ ®Ó xe ®¹p
	136.098.288
	29.886.905
	106.211.383

	11
	Tr¹m biÕn ¸p + di chuyÓn ®­êng d©y
	400.858.024
	187.186.770
	213.671.254

	12
	HÖ thèng chèng sÐt
	66.293.735
	31.820.992
	34.472.743

	13
	S©n thµnh phÈm
	1.274.633.785
	502.766.282
	771.867.503

	14
	Nhµ than
	227.743.866
	26.379.353
	201.364.513

	15
	Nhµ ¨n ca
	446.827.650
	32.918.409
	413.909.241

	
	
	
	
	

	II
	M¸y mãc thiÕt bÞ
	26.312.200.362
	16.101.886.343
	10.210.314.019

	 
	Nhµ m¸y Gèm XD Tõ S¬n
	18.093.570.507
	11.728.192.380
	6.365.378.127

	1
	M¸y biÕn ¸p 560KVA
	238.109.116
	168.449.665
	69.659.451

	2
	M¸y cÊp liÖu thïng Nga
	379.187.500
	268.760.659
	110.426.841

	3
	M¸y c¸n th« CNK 1096 A
	495.079.600
	353.221.932
	141.857.668

	4
	M¸y c¸n mÞn CMK 516
	513.644.000
	364.114.998
	149.529.002

	5
	M¸y nhµo 2 trôc Nga
	596.591.304
	428.218.555
	168.372.749

	6
	M¸y ®ïn ý + c¾t g¹ch tù ®éng hÖ I 
	3.069.258.128
	2.186.246.128
	883.012.001

	7
	Khung b¨ng t¶i méc I
	152.000.000
	117.800.000
	34.200.000

	8
	Lß nung tuynen (02C)
	7.971.588.088
	4.829.526.783
	3.142.061.305

	9
	Lß sÊy tuynen (02C)
	1.474.000.000
	995.414.099
	478.585.901

	10
	M¸y nhµo II trôc Bungari
	411.408.139
	342.337.661
	69.070.478

	11
	M¸y ®ïn Ðp Ba Lan
	291.360.721
	203.952.505
	87.408.216

	12
	HÖ thèng chiÕu s¸ng + §lùc + ®iÒu khiÓn
	346.817.477
	268.764.215
	78.053.262

	13
	M¸y ñi B170 M1(8/2002)
	520.486.000
	306.978.826
	213.507.174

	14
	Xe n©ng hµng
	567.786.690
	264.375.677
	303.411.013

	15
	M¸y ñi B130
	400.000.000
	144.444.444
	255.555.556

	16
	M¸y mãc thiÕt bÞ kh¸c
	666.253.744
	485.586.234
	180.667.510

	 
	Nhµ m¸y VLXD H¶i D​­¬ng
	8.218.629.855
	4.373.693.963
	3.844.935.892

	1
	HÖ m¸y CBTH
	1.994.009.800
	1.298.079.498
	695.930.302

	2
	M¸y ñi DT75
	220.755.400
	192.442.890
	28.312.511

	3
	Lß nung tuy nen
	3.773.756.805
	1.936.932.452
	1.836.824.353

	4
	Lß sÊy tuy nen
	1.268.497.005
	653.551.054
	614.945.951

	5
	M¸y nghiÒn than
	10.000.000
	5.977.778
	4.022.222

	6
	M¸y ñi B170
	521.627.428
	215.046.389
	306.581.039

	7
	HÖ m¸y nhµo ®ïn NDCE360N
	429.983.417
	71.663.903
	358.319.514

	III
	Ph​­¬ng tiÖn vËn t¶i
	939.246.265
	273.945.357
	665.300.908

	 
	Nhµ m¸y Gèm XD Tõ S¬n
	939.246.265
	273.945.357
	665.300.908

	1
	¤ t« du lÞch 99K-2190
	371.459.575
	261.331.617
	110.127.958

	2
	Ph­​¬ng tiÖn vËn t¶i kh¸c
	567.786.690
	12.613.740
	555.172.950

	IV
	ThiÕt bÞ v¨n phßng
	217.220.088
	217.220.088
	0

	 
	Nhµ m¸y Gèm XD Tõ S¬n
	143.069.686
	143.069.686
	0

	1
	M¸y vi tÝnh (4 hÖ)
	101.099.246
	101.099.246
	0

	2
	ThiÕt bÞ v¨n phßng kh¸c
	41.970.440
	41.970.440
	0

	 
	Nhµ m¸y VLXD H¶i D​­¬ng
	74.150.402
	74.150.402
	0

	1
	HÖ m¸y tÝnh(01 hÖ TCKT)
	16.361.582
	16.361.582
	0

	2
	HÖ m¸y tÝnh (01 hÖ L§TL)
	18.288.820
	18.288.820
	0

	3
	M¸y Photocopy XEROX
	39.500.000
	39.500.000
	0

	
	
	
	
	

	B
	TSC§ V« h×nh
	4.000.000.000
	666.000.000
	3.334.000.000

	I
	Nhµ m¸y gèm XD Tõ S¬n
	3.000.000.000
	500.000.000
	2.500.000.000

	 
	Th​­¬ng hiÖu Viglacera (22/12/2010)
	3.000.000.000
	500.000.000
	2.500.000.000

	II
	Nhµ m¸y VLXD H¶i D​­¬ng
	1.000.000.000
	166.000.000
	834.000.000

	 
	Th­​¬ng hiÖu Viglacera (22/12/2010)
	1.000.000.000
	166.000.000
	834.000.000

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tæng céng
	50.138.784.314
	27.536.817.008
	22.601.967.306


Trong năm 2005 Công ty ghi nhận tăng tài sản cố định vô hình với nguyên giá 4 tỷ đồng theo Hợp đồng Li-xăng nhãn hiệu hàng hóa giữa Tổng công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng và Công ty Gốm xây dựng Từ Sơn (nay là Công ty cổ phần Gốm Từ Sơn Viglacera) số 006/VGC-HĐLX ngày 31/10/2003. Theo Hợp đồng này Công ty phải trả gọn với giá trị 4 tỷ, phí trả kỳ vụ hàng năm với giá trị tương ứng với 0,35% doanh thu của năm tài chính trước liền kề. Ngày 09/02/2004 Cục sở hữu trí tuệ - Bộ khoa học và Công nghệ đã cấp Giấy chứng nhận số 873/ĐKHĐLX về việc ghi nhận Hợp đồng Li-xăng trênvào sổ đăng ký quốc gia tại Cục sở hữu trí tuệ. Thời hạn Li-xăng từ ngày 09/02/2004 đến ngày 22/12/2010. 
Bất động sản đầu tư

Bất động sản đầu tư tăng thêm năm 2005 nguyên giá 269.525.085 đồng là giá trị nhà và quyền sử dụng đất căn hộ số 101 nhà B1 khu Chung cư Đình Bảng - xã Đình Bảng - Từ Sơn - Bắc Ninh. Năm 2005 Công ty đã trích khấu hao 3.072.006 đồng, giá trị còn lại là 266.453.079 đồng. Hiện tại Công ty vẫn đang giữ chờ tăng giá để bán.                                                                                                                                                                                                                        

Đất thuê
	TT
	Địa điểm
	Số hợp đồng
	Diện tích

(m2)
	Thời hạn

(năm)

	1
	Văn phòng Công ty và Nhà máy Gốm xây dựng Từ Sơn: Xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

(nằm cạnh quốc lộ 1A và đường vành đai 3 (theo quy hoạch) của thành phố Hà Nội)
	325/HĐ-TD ký kết ngày 16/7/2004 giữa Công ty và Sở tài nguyên và môi trường Bắc Ninh
	88.209
	50

	2
	Nhà máy Vật liệu xây dựng Hải Dương: Phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương (nằm cạnh quốc lộ 5)
Trong đó:
	
	48.144,9
	

	
	- Lần 1
	359/HĐ-TD ký kết ngày 17/5/2004 giữa Công ty và Sở tài nguyên và môi trường Hải Dương
	25.344,9
	10

	
	- Lần 2
	606/HĐ-TD ký kết ngày 03/3/2006 giữa Công ty và UBND tỉnh Hải Dương
	22.800,0
	25


8. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức (2006 - 2007) 
	Chỉ tiêu
	Thực hiện đến 30/6/2006
	Năm 2006
	Năm 2007

	
	Triệu đồng
	triệu đồng
	% tăng giảm so với năm 2005
	triệu đồng
	% tăng giảm so với năm 2006

	Vốn chủ sở hữu
	13.663
	15.300
	25,09%
	16.800
	9,80%

	Doanh thu thuần
	18.130
	46.046
	39,98%
	55.000
	19,45%

	Lợi nhuận sau thuế
	3.255
	5.000
	124,11%
	3.500
	(30%)

	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/ doanh thu thuần
	17,95%
	10,86%
	60,18%
	6,36%
	(41,44%)

	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu
	23,82%
	32,68%
	79,07%
	20,83%
	(36,26%)

	Cổ tức
	-
	1.700
	6,25%
	1.700
	-

	Tỷ lệ chi trả cổ tức (%)
	-
	17%
	6,25%
	17%
	-


Ghi chú: Lợi nhuận năm 2006 tăng cao là do Công ty được giảm lãi vay với số tiền 2.709.127.228 theo quyết định số 290/QĐ-HĐQT ngày 28/12/2005 của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Công ty đã hạch toán khoản này như một khoản thu nhập khác vào Quý I/2006.

9. Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức

Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2006 được Hội đồng quản trị Công ty thống nhất tại Nghị Quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 10/01/2006 và được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty thông qua ngày 12/5/2006.

Tính đến 30/6/2006 lợi nhuận sau thuế của Công ty là 3.255 triệu đồng đạt 65,10% kế hoạch năm. Công ty Cổ phần Gốm Từ Sơn Viglacera có hơn 630 điểm bán hàng nằm ở hầu hết các tỉnh thành miền Bắc và miền Trung, từ thành thị đến nông thôn. Đây chính là điều kiện thuận lợi để Công ty thực hiện hoàn thành kế hoạch 6 tháng cuối năm. Không chỉ thế, những tháng cuối năm lại là mùa xây dựng nên nhu cầu về vật liệu xây dựng thường tăng mạnh so với đầu năm. 

Với mạng lưới bán lẻ được phân bố rộng khắp tại các tỉnh thành từ miền Trung trở ra hứa hẹn khả năng bao phủ và khai thác triệt để nhu cầu thị trường của Công ty khi vào mùa xây dựng. Hơn nữa, hiện nay Công ty đã ký được một số Hợp đồng tiêu thụ  sản phẩm cho 6 tháng cuối năm:

- Hợp đồng số 331/HĐMB ký ngày 07/6/2006 giữa Công ty xây dựng số 2 và Nhà máy VLXD Hải Dương - Công ty Cổ phần Gốm Từ Sơn Viglacera với tổng giá trị là 351.000.000 đồng, HĐ có giá trị đến ngày 30/9/2006;

- Hợp đồng số 250/HĐMB ký ngày 01/3/2006 giữa Công ty TNHH Tân Mai và Nhà máy VLXD Hải Dương-Công ty Cổ phần Gốm Từ Sơn Viglacera với tổng giá trị là 154.000.000 đồng, HĐ có giá trị đến ngày 31/8/2006;

-  Hợp đồng mua bán hàng hoá số 28/HĐMB ngày 15/02/2006, giữa Nhà máy Gốm xây dựng Từ Sơn - Công ty cổ phần Gốm Từ Sơn Viglacera và Xí nghiệp Sông Đà 1.04 - Công ty Sông Đà I với tổng giá trị hợp đồng là 299.600.000 đồng, HĐ có hiệu lực từ ngày 15/02/2006 đến khi thanh lý.

- Hợp đồng mua bán hàng hoá số 135/HĐMB ngày 20/6/2006, giữa Nhà máy Gốm xây dựng Từ Sơn - Công ty cổ phần Gốm Từ Sơn Viglacera và Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Mê Ga với tổng giá trị hợp đồng là 108.750.000 đồng, HĐ có hiệu lực từ ngày 20/6/2006 đến 31/12/2006, 

- Hợp đồng mua bán hàng hoá số 133/HĐMB ngày 10/8/2006, giữa Nhà máy Gốm xây dựng Từ Sơn - Công ty cổ phần Gốm Từ Sơn Viglacera và Công ty xây dựng thuỷ lợi Bắc Ninh với tổng giá trị hợp đồng là 35.211.000 đồng, HĐ có hiệu lực từ ngày 10/8/2006 đến 30/9/2006.

…

Doanh thu tiêu thụ quý II/2006 tăng 90,54% so với quý I/2006 và tăng 3,93% so với cùng kỳ năm 2005. Sang quý IV/2006 (mùa xây dựng) tốc độ tăng trưởng sẽ còn cao hơn trong quý II/2006.

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong những năm qua và 6 tháng đầu năm 2006, căn cứ chiến lược phát triển và năng lực của Công ty, kết hợp với những dự báo tình hình kinh tế xã hội của đất nước, diễn biến của thị trường vật liệu xây Công ty tin tưởng sẽ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận và cổ tức trong năm 2006 cũng như phương án thực hiện để hoàn thành kế hoạch lợi nhuận và cổ tức trong thời gian tới.

IV. CHỨNG KHOÁN ĐĂNG KÝ

1. Loại chứng khoán:
cổ phiếu phổ thông

2. Mệnh giá:

10.000 đồng/cổ phần
3. Tổng số chứng khoán đăng ký giao dịch : 1.000.000 cổ phần
4. Phương pháp tính giá

Giá sổ sách cổ phiếu ngày 31/12/2005 được tính như sau:

	Giá trị sổ sách cổ phần
	=
	Vốn chủ sở hữu
	=
	12.231.775.933
	=
	12.231 đồng

	
	
	Tổng số cổ phần
	
	1.000.000
	
	


Giá sổ sách cổ phiếu ngày 30/6/2006 được tính như sau:

	Giá trị sổ sách cổ phần
	=
	Vốn chủ sở hữu
	=
	13.663.945.547
	=
	13.663 đồng

	
	
	Tổng số cổ phần
	
	1.000.000
	
	


5. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài ở ngoài Việt Nam
Theo quy định tại Thông tư số 90/2005/TT-BTC ngày 17/10/2005 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành Quyết định số 238/2005/QĐ-TTg ngày 29/9/2005 của Thủ tướng chính phủ quy định về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam thì tổ chức, cá nhân nước ngoài mua, bán cổ phiếu trên Trung tâm Giao dịch Chứng khoán được nắm giữ tối đa 49% tổng số cổ phiếu phát hành ra công chúng. Trong trường hợp, cổ đông nước ngoài đã nắm giữ vượt tỷ lệ 49% tổng số cổ phiếu phát hành ra công chúng trước khi cổ phiếu được đăng ký giao dịch thì phải thực hiện bán cổ phiếu để đảm bảo tỷ lệ nắm giữ của bên nước ngoài tối đa là 49%. Hiện tại Công ty không có cổ đông nước ngoài nắm giữ cổ phiếu.

6. Các loại thuế có liên quan

Công ty chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình cổ phần từ ngày 01/01/2005. Theo Nghị định 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về việc chuyển Công ty nhà nước thành Công ty cổ phần, DNNN chuyển sang Công ty cổ phần được hưởng ưu đãi như đối với doanh nghiệp thành lập mới theo quy định hiện hành; 

Nghị định 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 quy định chi tiết thi hành luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Công ty thuộc diện được miễn 100% Thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm 2005, 2006 và giảm 50% Thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm tiếp theo.
Theo công văn số 5248/TC-CST ngày 29/04/2005 của Bộ Tài chính về việc ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp cho tổ chức đăng ký giao dịch tại TTGDCK Hà nội, ngoài việc hưởng các ưu đãi về thuế như đã nêu ở trên, công ty sẽ được giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp trong vòng 2 năm kể từ khi đăng ký giao dịch chứng khoán lần đầu tại TTGDCK. 

V. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC ĐĂNG KÝ

TỔ CHỨC KIỂM TOÁN:

CÔNG TY  DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN (AASC)


Địa chỉ:
01 Lê Phụng Hiểu - Hoàn Kiếm - Hà Nội


Điện thoại:
(04) 8241990/91

Fax:
(04) 8253973

TỔ CHỨC TƯ VẤN:

CÔNG TY  TNHH CHỨNG KHOÁ`N NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM (IBS)


Trụ sở: 306 Bà Triệu - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Điện thoại:
(04) 9741685/1054 

Fax: 
(04) 9745601

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

 Địa chỉ: 153 Hàm Nghi - Quận 1 - Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại:
(08) 9140200
 

Fax: 
(08) 9140201

VI. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 

1. Rủi ro về kinh tế

Là một bộ phận của nền kinh tế, ngành sản xuất vật liệu xây dựng chịu ảnh hưởng trực tiếp của sự biến động của nền kinh tế nói chung. Kinh tế phát triển, lạm phát, thất nghiệp được kiểm soát, thu nhập của người dân tăng, mức tiêu thụ sản phẩm vật liệu xây dựng cũng tăng và ngược lại. Trong những năm gần đây xu hướng hội nhập quốc tế của Việt Nam tăng nhanh tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận và ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất, mở rộng thị trường sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hướng tới xuất khẩu ra thị trường khu vực. Tuy nhiên, hội nhập quốc tế sẽ dẫn đến cạnh tranh gay gắt hơn buộc Công ty phải tìm được hướng đi hiệu quả.

2. Rủi ro về luật pháp

Là một Công ty cổ phần hoạt động theo luật Doanh nghiệp, bất cứ sự thay đổi nào về pháp luật và môi trường pháp lý đều tác động đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Việc đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán của các doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa còn khá mới mẻ. Luật và các văn bản dưới luật quy định về các vấn đề này còn trong quá trình hoàn thiện. Do đó, việc sửa đổi các quy định của các cơ quan Quản lý Nhà nước là tất yếu và sẽ có tác động đến các loại cổ phiếu đang giao dịch trên thị trường.

3. Rủi ro kinh doanh

Cũng như nhiều doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng khác, Công ty phải đối mặt với cuộc cạnh tranh quyết liệt khi thị phần ngày một giảm đi do sự ra đời của các doanh nghiệp mới và sự mở rộng quy mô của các doanh nghiệp hiện có. Tính riêng trong Tổng Công ty thủy tinh và Gốm xây dựng đã có hàng chục đơn vị thành viên hoạt động sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, bên cạnh đó còn có các Công ty bên ngoài Tổng Công ty đang song hành cùng tồn tại gây khó khăn không nhỏ cho hoạt động của Công ty. Mặt khác, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng chịu ảnh hưởng rất nhiều của thị trường bất động sản và xây dựng. Những thay đổi trong thị trường bất động sản và xây dựng ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của Công ty.
4. Rủi ro về giá và tỷ giá

Hoạt động chính của Công ty vẫn là thị trường nội địa. Năm 2005 Công ty cũng có hoạt động xuất nhập khẩu nhưng không đáng kể. Do vậy, biến động về tỷ giá không làm ảnh hưởng nhiều đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên hàng năm Công ty tiêu thụ một lượng lớn xăng dầu phục vụ vào việc vận chuyển và khoảng 12.000 tấn than cám 5, do vậy sự biến động giá cả của các mặt hàng trên sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

5. Rủi ro khác

Một số rủi ro khác mang tính chất bất khả kháng tuy ít có khả năng xảy ra nhưng nếu có thì sẽ tác động lớn đến tình hình kinh doanh của Công ty như rủi ro về hỏa hoạn, bão lụt, chiến tranh hay dịch bệnh hiểm nghèo ….

VII. PHỤ LỤC 

1. Phụ lục I: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần gốm Từ Sơn Viglacera do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 13/12/2004.

2. Phụ lục II: Sổ theo dõi cổ đông.

3. Phụ lục III: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về đăng ký giao dịch cổ phiếu.

4. Phụ lục IV: Báo cáo kiểm toán năm 2005 của Công ty cổ phần gốm Từ Sơn Viglacera.

Bắc Ninh, ngày 15 tháng 8 năm 2006 

CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM TỪ SƠN VIGLACERA

Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Giám đốc Công ty

NGUYỄN VĂN CƠ


Trưởng Ban kiểm soát
Kế toán trưởng


NGUYỄN THỊ SỬU
DOÃN THỊ CHUNG

Nhµ m¸y VLXD H¶i D­¬ng





Phã gi¸m ®èc
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KÕ to¸n tr­ëng
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Nhµ m¸y Gèm XD Tõ S¬n





� EMBED MSPhotoEd.3  ���




































































PAGE  
7
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NHCT VIỆT NAM



_1123413811.bin

